
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Long Biên, ngày      tháng     năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

đạt tiêu chí chuyên nghiệp quý I năm 2024 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND quận 

Long Biên về việc phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021-2026; Hướng dẫn số 

17-HD/BCN ngày 11/01/2023 của BCN Chương trình 01-Ctr/QU về việc triển 

khai Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động quận Long Biên; Kế hoạch số 25/KH-HĐTĐKT ngày 31/3/2023 

của Hội đồng Thi đua khen thưởng quận về tổ chức phong trào thi đua thực hiện 

Bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động quận Long Biên giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Biểu dương và thưởng tiền cho 74 cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Quận uỷ; HĐND; UBND quận; UBND phường; các trường học 

công lập trên địa bàn quận đạt tiêu chí chuyên nghiệp quý I năm 2024. 

(Có danh sách kèm theo) 

Mức thưởng: 

74 cá nhân x  540.000 đồng =  39.960.000 đồng 

         (Ba mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng quận Long Biên 

và được chuyển về tài khoản của phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng 

Thi đua khen thưởng quận), Văn phòng Quận uỷ (Cơ quan thường trực Hội đồng 

Thi đua khen thưởng cơ quan Dân Đảng) và tài khoản của UBND các phường, 

các trường học để chi trả cho các cá nhân theo quy định. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV (05b). 

CHỦ TỊCH 

 

  

 
 

Nguyễn Mạnh Hà 

 
 
 

  



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chí chuyên nghiệp  

đề nghị khen thưởng quý I năm 2024 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 
  

 

A. KHỐI QUẬN UỶ  
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1. Nguyễn Xuân Long Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy 

2. Nguyễn Trường Giang Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 

3. Ngô Thanh Xuân Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận 
 

(Danh sách này có 03 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chí chuyên nghiệp  

đề nghị khen thưởng quý I năm 2024 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 
B. KHỐI UBND QUẬN 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Đinh Thị Thu Hương Phó Chủ tịch UBND Quận 

2.  Nguyễn Thế Tuấn Giám đốc Trung tâm PTQĐ 

3.  Đào Thị Thanh Trưởng phòng Tư pháp 

4.  Nguyễn Ngọc Quang Phó Trưởng Ban Pháp chế - HĐND Quận 

5.  Dương Kiều Ngọc Loan Phó Trưởng phòng Nội vụ 

6.  Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Trưởng phòng GD&ĐT 

7.  Lê Quang Trung Phó Chánh thanh tra 

8.  Nguyễn Quốc Văn Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị 

9.  Chu Văn Công Phó Trưởng phòng Y tế 

10.  Trần Văn Sơn (Q.IV) Phó Trưởng phòng LĐTB&XH 

11.  Nguyễn Hải Hà Chuyên viên phòng TCKH 

12.  Nguyễn Thị Ngân Viên chức Trung tâm GDNN-GDTX 

13.  Nguyễn Anh Dũng Viên chức Trung tâm VHTT&TT 
 

(Danh sách này có 13 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chí chuyên nghiệp  

đề nghị khen thưởng quý I năm 2024 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên)   

 

C. KHỐI UBND PHƯỜNG 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Hoàng Thanh Huệ Công chức VPTK 
UBND phường 

Cự Khối 

2.  Nguyễn Công Hiếu Công chức VPTK 
UBND phường 

Đức Giang 

3.  Nguyễn Thu Hoài Chủ tịch UBMTTQ 
UBND phường 

Gia Thụy 

4.  Nguyễn Anh Tuấn Công chức TPHT  
UBND phường 

Ngọc Thụy  

5.  Vũ Thị Dịu  Công chức VPTK 
UBND phường 

Phúc Đồng 

6.  Nguyễn Minh Tuấn  Công chức VPTK 
UBND phường 

Phúc Lợi 

7.  Phạm Thị Bích Hằng  Chủ tịch UBND 
UBND phường 

Thạch Bàn 

8.  Âu Thị Hồng Thuý Công chức TCKT  
UBND phường  

Việt Hưng 
 

 

(Danh sách này có 08 cá nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chí chuyên nghiệp  

đề nghị khen thưởng quý I năm 2024 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND quận Long Biên) 

 

 D. KHỐI TRƯỜNG HỌC 
 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1.  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên MN Ánh Sao 

2.  Dương Thị Yến Giáo viên  MN Bắc Biên 

3.  Lý Xư Xư Giáo viên MN Chim Én  

4.  Vũ Thùy Chi Giáo viên MN Cự Khối 

5.  Âu Thị Lý Giáo viên MN Gia Thụy 

6.  Vũ Hương Trà Hiệu trưởng MN Gia Thượng 

7.  Nguyễn Thị Thanh Mai Giáo viên  MN Hoa Anh Đào 

8.  Nguyễn Thị Thơm NV Kế toán  MN Hoa Hướng Dương 

9.  Hoàng Nhật Thương Giáo viên MN Hoa Mai 

10.  Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên MN Hoa Sữa 

11.  Đinh Thị Thoan Giáo viên MN Hồng Tiến 

12.  Nguyễn Vân Anh Giáo viên  MN Long Biên 

13.  Hồ Minh Hương Giáo viên MN Ngọc Thụy 

14.  Lưu Thị Nhận Hiệu trưởng MN Phúc Đồng 

15.  Nguyễn Thúy Hạnh Phó Hiệu trưởng MN Thạch Bàn 

16.  Lê Thị Hiền Giáo viên MN Tràng An 

17.  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên MN Việt Hưng 

18.  Thái Thu Huyền Phó Hiệu trưởng TH Ái Mộ A 

19.  Trần Thị Kim Tuyến Giáo viên TH Ái Mộ B 

20.  Khổng Thị Kim Dung Giáo viên TH Bồ Đề 

21.  Lê Thị Thúy Giáo viên TH Cự Khối 

22.  Hà Thị Diệu Thuý Phó Hiệu trưởng TH Đoàn Khuê 

23.  Lê Ngọc Anh Giáo viên TH Đô thị Sài Đồng 

24.  Nguyễn Thị Hằng Nga Hiệu trưởng TH Đô thị Việt Hưng 

25.  Nguyễn Thị Nguyên Phó Hiệu trưởng TH Đức Giang 

26.  Trần Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng TH Giang Biên 

27.  Nguyễn Phương Hằng Phó Hiệu trưởng TH Gia Thụy 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

28.  Nguyễn Nhã Phương Giáo viên  TH Gia Quất 

29.  Nguyễn Thị Thuý Hà  Phó Hiệu trưởng  TH Lê Quý Đôn  

30.  Nguyễn Thị Nhài  Giáo viên TH Long Biên  

31.  Nguyễn Thị Cúc  Giáo viên  TH Ngọc Lâm 

32.  Hoàng Thị Thuý Hường Giáo viên TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 

33.  Phạm Thị Huyên  NV Văn phòng TH Phúc Đồng  

34.  Nguyễn Hà Nhung Giáo viên TH Phúc Lợi 

35.  Nguyễn Thị Thanh Vân  Phó Hiệu trưởng TH Sài Đồng 

36.  Ngô Việt Anh Giáo viên TH Thanh Am  

37.  Nguyễn Tô Ly  NV kế toán TH Thạch Bàn B 

38.  Lưu Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng TH Thượng Thanh 

39.  Hứa Thị Thu Huyền Hiệu trưởng TH Vũ Xuân Thiều  

40.  Nguyễn Ngọc Lan Giáo viên THCS Ái Mộ 

41.  Hoàng Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng THCS Chu Văn An 

42.  Nguyễn Thị Minh Thuý  Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn 

43.  Phạm Thị Hải Yến Giáo viên THCS Ngọc Lâm 

44.  Nguyễn Thu Thủy Giáo viên  THCS Ngọc Thụy 

45.  Nguyễn Ninh Chi Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

46.  Bùi Thị Nguyên Ngọc Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Gia Thiều 

47.  Nguyễn Thị Hiền NV Văn thư THCS Sài Đồng 

48.  Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Hiệu trưởng THCS Thạch Bàn 

49.  Nguyễn Thuỳ Chi  Giáo viên THCS Thượng Thanh 

50.  Đỗ Thị Hồng Dương Giáo viên THCS Việt Hưng 
 

 

(Danh sách này có 50 cá nhân) ./. 
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